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UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT Vĩnh Long, ngày       tháng   năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc công bố lần 1, danh sách các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  

đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy  

 

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 18/12/2021 của Chính phủ Quy định cơ 

sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định 

tình trạng nghiện ma túy.  

Sở Y tế Vĩnh Long thông báo công bố lần 1, danh sách các cơ sở y tế trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Long đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, cụ thể như sau: 

1. BỆNH VIỆN TÂM THẦN VĨNH LONG 

- Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 000511/VL-GPHĐ, do Giám đốc 

Sở Y tế Vĩnh Long cấp ngày 15/9/2015 

- Địa chỉ: 289/16 ấp Hưng Qưới, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

- Điện thoại liên hệ: 02703.939.678 

2. CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỈNH VĨNH LONG 

- Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 000925/SYT-VL, do Giám đốc Sở 

Y tế Vĩnh Long cấp ngày 31/8/2022 

- Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú 5, Tổ 16, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 

- Điện thoại: 02703.860.312 – Hotline: 0706.85.88.99        

3. TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ VĨNH LONG: 06/12 CƠ SỞ Y TẾ 

STT Tên cơ sở Y tế Địa chỉ Số Giấy phép hoạt 

động khám bệnh, 

chữa bệnh 

Điện thoại liên 

hệ 

1 TTYT TP Vĩnh Long 67 N khóm 2, 

Phường 9, TPVL 

000252L3/VL-GPHĐ 02703.815.77 

2 Trạm y tế Phường 3  Phường 3, TPVL 000603L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.826.638 

3 Trạm y tế Phường 5  Phường 5, TPVL 000602/SYTVL-

GPHĐ 

02703.830409 

4 Trạm y tế Phường 9  Phường 9, TPVL 000523/SYTVL-

GPHĐ 

02703.832.105 

5 Trạm y tế Phường 

Tân Ngãi  

Xã Tân Ngãi,TPVL 000521L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.815.320 
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6 Trạm y tế Phường 

Tân Hòa  

Xã Tân Hòa,TPVL 000520L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.815.230 

 

4. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG HỒ: 13/16 CƠ SỞ Y TẾ 

STT Tên cơ sở Y tế Địa chỉ  Số Giấy phép hoạt 

động khám bệnh, 

chữa bệnh 

Điện thoại liên hệ 

1 
TTYT huyện Long 

Hồ 

Khóm 1, Thị trấn 

Long Hồ, Huyện 

Long Hồ 

000270L3/SYTVL- 

GPHĐ 02703. 850.203 

2 Trạm y tế xã Phú 

Quới  

Xã Phú Quới, 

Huyện Long Hồ 

000573L2/SYTVL- 

GPHĐ 
02703.811.230 

3 Trạm y tế xã Lộc 

Hòa 

Xã Lộc Hòa, 

Huyện Long Hồ 

000575L2/SYTVL-

GPHĐ 
02703.811.805 

4 Trạm y tế xã Đồng 

Phú 

Xã Đồng Phú, 

Huyện Long Hồ 

000572L2/SYTVL-

GPHĐ 
02703.859.300 

5 Trạm y tế xã  

Thạnh Quới  

Xã Thạnh Quới, 

Huyện Long Hồ   

000577L2/SYTVL-

GPHĐ 
02703.859.300 

6 Trạm y tế xã Hòa 

Phú  

Xã Hòa Phú, 

Huyện Long Hồ 

000569L2/SYTVL-

GPHĐ 
02703.811.298 

7 Trạm y tế xã Thanh 

Đức  

Xã Thanh Đức, 

Huyện Long Hồ 

000599L3/SYTVL-

GPHĐ 
02703.511.116 

8 Trạm y tế xã An 

Bình  

Xã An Bình, 

Huyện Long Hồ,  

000571L2/SYTVL-

GPHĐ 
02703.858.410 

9 Trạm y tế xã  

Tân Hạnh  

Xã Tân Hạnh, 

Huyện Long Hồ,  

000570L3/SYTVL-

GPHĐ 
02703.811.807 

10 Trạm y tế xã  

Phước Hậu  

Xã Phước Hậu, 

Huyện Long Hồ. 

000574L2/SYTVL-

GPHĐ 
02703.851.117 

11 Trạm y tế xã  

Long Phước  

Xã Long Phước, 

Huyện Long Hồ 

000568L3/SYTVL-

GPHĐ 
02703.851.673 

12 Trạm y tế xã Long 

An  

Xã Long An, 

Huyện Long Hồ 

000563L2/SYTVL-

GPHĐ 
02703.851.675 

13 Trạm y tế xã Phú 

Đức  

Xã Phú Đức, 

Huyện Long Hồ 

000600L2/SYTVL-

GPHĐ 
02703.851.6764 
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5. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MANG THÍT: 11/13 CƠ SỞ Y TẾ 

STT Tên cơ sở Y tế Địa chỉ 

 

Số Giấy phép hoạt 

động khám bệnh, 

chữa bệnh 

Điện thoại liên hệ 

1 TTYT huyện Mang 

Thít 

khóm 4, Thị trấn 

Cái Nhum, Huyện 

Mang Thít 

000216L3/SYTVL-

GPHĐ 

02703. 850.203 

2 Trạm y tế xã Mỹ 

An  

Xã Mỹ An, 

Huyện Mang Thít 

000629L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.939.048 

3 Trạm y tế xã  

Nhơn Phú  

Xã Nhơn Phú, 

Huyện Mang Thít 
000632L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.849.171 

4 Trạm y tế xã  

Bình Phước  

Xã Bình Phước, 

Huyện Mang Thít 
000627l2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.937218 

5 Trạm y tế xã  

Tân Long  

Xã Tân Long, 

Huyện Mang Thít 
000572L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.933.010 

6 Trạm y tế xã  

Tân An Hội  

Xã Tân An Hội, 

Huyện Mang Thít 
000631L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.841.445 

7 Trạm y tế xã  

Hòa Tịnh  

Xã Hòa Tịnh, 

Huyện Mang Thít 
000628L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.948.720 

8 Trạm y tế xã  

Mỹ Phước  

Xã Mỹ Phước, 

Huyện Mang Thít 
000633L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.849.923 

9 Trạm y tế xã  

Chánh An  

Xã Chánh An, 

Huyện Mang Thít 
000625L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.933.439 

10 Trạm y tế xã 

 An Phước  

Xã An Phước, 

Huyện Mang Thít 
000626L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.934.030 

11 Trạm y tế xã  

Long Mỹ  

Xã Long Mỹ, 

Huyện Mang Thít 
000623L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.940.593 

 

6. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM BÌNH: 13/18 CƠ SỞ Y TẾ 

STT Tên cơ sở Y tế Địa chỉ  Số Giấy phép hoạt 

động khám bệnh, 

chữa bệnh 

Điện thoại liên hệ 

1 TTYT huyện Tam 

Bình 

Khóm 4, TT Tam 

Bình, huyện Tam 

Bình 

000269L3/SYTVL-

GPHĐ 

02703. 860.755 
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2 Trạm y tế xã  

Hòa Hiệp  

Xã Hòa Hiệp, 

Huyện Tam Bình 

00618L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.860.910 

3 Trạm y tế xã  

Tân Phú  

Xã Tân Phú, 

Huyện Tam Bình 

00526L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.728.026 

4 Trạm y tế xã  

Phú Thịnh  

Xã Phú Thịnh, 

Huyện Tam Bình 

00527L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.864.740 

5 Trạm y tế xã 

 Hậu Lộc  

Xã Hậu Lộc, 

Huyện Tam Bình 

00617L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.718.003 

6 Trạm y tế xã  

Phú Lộc  

Xã Phú Lộc, 

Huyện Tam Bình 

00528L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703. 718.711 

7 Trạm y tế xã  

Mỹ Thạnh Trung  

Xã Mỹ Thạnh 

Trung, Huyện Tam 

Bình 

00620L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.714.270 

8 Trạm y tế xã  

Hòa Thạnh  

Xã Hòa Thạnh, 

Huyện Tam Bình  

00622L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.716.521 

9 Trạm y tế xã  

Ngãi Tứ  

Xã Ngãi Tứ, 

Huyện Tam Bình  

00535L3/SYTVL-

GPHĐ 

02703.720.218 

10 Trạm y tế xã 

Tường Lộc  

Xã Tường Lộc, 

Huyện Tam Bình 

00616L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.713.000 

11 Trạm y tế xã  

Bình Ninh  

Xã Bình Ninh, 

Huyện Tam Bình 

00534L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.719.272 

12 Trạm y tế xã  

Mỹ Lộc  

Ấp 9, xã Mỹ Lộc, 

Huyện Tam Bình 

00531L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.717.289 

13 Trạm y tế thị trấn 

Tam Bình 

Thị trấn Tam 

Bình, Huyện Tam 

Bình 

000619L2/SYTVL 

-GPHĐ 

02703.711.201 

7. TRUNG TÂM Y  TẾ THỊ XÃ BÌNH MINH: 05/09 CƠ SỞ Y TẾ 

STT Tên cơ sở Y tế Địa chỉ 

 

Số Giấy phép hoạt 

động khám bệnh, 

chữa bệnh 

Điện thoại liên hệ 

1 TTYT Thị xã 

Bình Minh 

Phường Cái Vồn, 

Thị xã Bình Minh 

000199L2/ SYTVL-

GPHĐ 

02703. 890.331 

2 Trạm y tế xã Mỹ 

Hòa  

Xã Mỹ Hòa, Thị 

xã Bình Minh  

000582/SYTVL-

GPHĐ 

02703.752.742 
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3 Trạm y tế xã 

Đông Thành  

Xã Đông Thành, 

Thị xã Bình Minh 

000538/SYTVL-

GPHĐ 

02703.891.452 

4 Trạm y tế xã 

Thuận An  

Xã Thuận An, Thị 

xã Bình Minh 

000583L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.8911933 

5 Trạm y tế phường 

Cái Vồn 

Phường Cái Vồn, 

TX Bình Minh 

000536L2/SYTVL 

-GPHĐ 

02703.741.199 

 

8. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÀ ÔN: 10/15 CƠ SỞ Y TẾ  

STT Tên cơ sở Y tế Địa chỉ Số Giấy phép hoạt 

động khám bệnh, 

chữa bệnh 

Điện thoại liên hệ 

1 TTYT huyện Trà 

Ôn 

Số 32, Đường Võ 

Tánh, khu 5, Thị 

trấn Trà Ôn 

000228/SYTVL-

GPHĐ 

02703. 770.331 

2 Trạm y tế xã  

Hựu Thành  

Xã Hựu Thành, 

Huyện Trà Ôn 

000550/SYTVL-

GPHĐ 

02703.889.135 

3 Trạm y tế xã  

Thới Hòa  

Xã Thới Hòa, 

Huyện Trà Ôn 

000541/SYTVL-

GPHĐ 

02703.889.025 

4 Trạm y tế xã 

Xuân Hiệp  

Xã Xuân Hiệp, 

Huyện Trà Ôn 

000544/SYTVL-

GPHĐ 

02703. 789838 

5 Trạm y tế xã  

Trà Côn  

Xã Trà Côn, 

Huyện Trà Ôn, 

000540/SYTVL-

GPHĐ 

02703.723.322 

6 Trạm y tế xã  

Tích Thiện  

Xã TíchThiện, 

Huyện Trà Ôn 

000549/SYTVL-

GPHĐ 

02703.884.147 

7 Trạm y tế xã  

Hòa Bình  

Xã Hòa Bình, 

Huyện Trà Ôn 

000542L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.015.978 

8 Trạm y tế xã  

Vĩnh Xuân  

Xã Vĩnh Xuân, 

Huyện Trà Ôn 

000548L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.884.105 

9 Trạm y tế xã 

Nhơn Bình  

Xã Nhơn Bình, 

Huyện Trà Ôn 

000543/SYTVL-

GPHĐ 

02703.721.317 

10 Trạm y tế xã  

Lục Sỹ Thành  

Xã Lục Sỹ Thành, 

Huyện Trà Ôn 

000545/SYTVL-

GPHĐ 

02703.780.740 
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9. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH TÂN: 04/11 CƠ SỞ Y TẾ 

STT Tên cơ sở Y tế Địa chỉ  Số Giấy phép hoạt 

động khám bệnh, 

chữa bệnh 

Điện thoại liên hệ 

1 Trạm y tế xã  

Mỹ Thuận  

Xã Mỹ Thuận, 

Huyện Bình Tân 

000592L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.762.086 

2 Trạm y tế xã  

Tân Lược  

Xã Tân Lược, 

Huyện Bình Tân 

000594L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.754.544 

3 Trạm y tế xã  

Tân Thành  

Xã Tân Thành, 

Huyện Bình Tân 

000589/SYTVL-

GPHĐ 

02703.763.229 

4 Trạm y tế xã 

Nguyễn Văn 

Thảnh  

Xã Nguyễn Văn 

Thảnh, Huyện  Bình 

Tân 

000593/SYTVL-

GPHĐ 

02703.762.148 

 

10. TRUNG TÂM Y TẾ NGUYỄN VĂN THỦ HUYỆN VŨNG LIÊM: 16/21 

CƠ SỞ Y TẾ 

STT Tên cơ sở Y tế Địa chỉ  Số Giấy phép hoạt 

động khám bệnh, 

chữa bệnh 

Điện thoại liên hệ 

1 TTYT Nguyễn 

Văn Thủ huyện 

Vũng Liêm 

Số 73, Khóm 1, TT 

Vũng Liêm, Huyện 

Vũng Liêm 

000205L3/ SYTVL-

GPHĐ 

02703. 870.202 

2 Trạm y tế xã  

Hiếu Phụng  

Xã Hiếu Phụng, 

Huyện  Vũng Liêm 

000614L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.874.754 

3 Trạm y tế xã 

Quới An  

Xã Quới An, Huyện  

Vũng Liêm 

000562/SYTVL-

GPHĐ 

02703.870.495 

4 Trạm y tế xã 

Quới Thiện  

Xã Quới Thiện, 

Huyện Vũng Liêm 

000611L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.980.115 

5 Trạm y tế xã 

Thanh Bình  

Xã Thanh Bình, 

Huyện Vũng Liêm 

000557L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.890.739 

6 Trạm y tế Xã 

Trung Hiệp  

Xã Trung Hiệp, 

Huyện Vũng Liêm 

000561/SYTVL-

GPHĐ 

02703.870.584 

7 Trạm y tế xã  

Hiếu Thành  

Xã Hiếu Thành, 

Huyện Vũng Liêm 

000605/SYTVL-

GPHĐ 

02703.889.828 

8 Trạm y tế Xã 

Trung Ngãi  

Xã Trung Ngãi, 

Huyện Vũng Liêm 

000554/SYTVL-

GPHĐ 

02703.871.372 
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9 Trạm y tế Xã 

Trung Nghĩa  

Xã Trung Nghĩa, 

Huyện Vũng Liêm 

000559/SYTVL-

GPHĐ 

02703.978.002 

10 Trạm y tế xã  

Hiếu Thuận  

Xã Hiếu Thuận, 

Huyện Vũng Liêm 

000607/SYTVL-

GPHĐ 

02703.897.549 

11 Trạm y tế Xã 

Trung Chánh  

Xã Trung Chánh, 

Huyện Vũng Liêm 

000612L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.870.580 

12 Trạm y tế xã  

Tân Quới Trung  

Xã Tân Quới Trung, 

Huyện Vũng Liêm 

000552L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.993.102 

13 Trạm y tế xã 

Trung Thành 

Tây  

Xã Trung Thành Tây, 

Huyện Vũng Liêm 

000610/SYTVL-

GPHĐ 

02703.871.002 

14 Trạm y tế Xã 

Trung Thành  

Xã Trung Thành, 

Huyện Vũng Liêm 

000556L2/SYTVL-

GPHĐ 

02703.871.495 

15 Trạm y tế Xã 

Trung Hiếu  

xã Trung Hiếu, huyện  

Vũng Liêm 

000558/SYTVL-

GPHĐ 

02703.871.991 

16 Trạm y tế thị 

trấn Vũng Liêm 

Thị trấn Vũng Liêm,  

huyện Vũng Liêm 

000609/SYTVL-

GPHĐ 

02703.246.573 

Đến ngày 15/9/2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 80 cơ sở y tế công lập đủ 

điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy.  

Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma 

túy khi tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy và lưu trữ hồ sơ phải theo đúng các 

quy định về chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định, quy trình thủ tục theo đúng các 

quy định của pháp luật.  

Sau ngày 15/9/2022 Sở Y tế Vĩnh Long sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và công bố 

bổ sung (lần 2) các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo Nghị 

định số 109/2021/NĐ-CP ngày 18/12/2021 của Chính phủ./.  

 
Nơi nhận:  

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (báo cáo); 

- Thường trực: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh (Phòng PC 04) (phối hợp);  

- Sở LĐ-TB và XH (phối hợp);  

- UBND huyện, thị xã, thành phố (phối hợp chỉ đạo);  

- Ban Giám đốc Sở Y tế;  

- Các phòng ban chức năng tham mưu Sở; 

- Các đơn vi trực thuộc Sở Y tế;  

- BVĐK tư nhân; 

- Bộ phận CNTT (đăng tải Website ngành);  

- Lưu: VT, NV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Tuấn 
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